Bài 47:  QUẦN THỂ SINH VẬT
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- HS hiểu được khái niệm quần thể và lấy được ví dụ minh họa cho một quần thể SV.
 Phân biệt quần thể với một tập hợp cá thể ngẫu nhiên.
- Hiểu được một số đặc trưng của quần thể: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi thông qua các ví dụ.
2. Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
- Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
b. Năng lực riêng:
· Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày trước lớp sản phẩm của nhóm
· Năng lực khoa học: Tìm hiểu kiến thức về quần thể sinh vật .
-Năng lực tin học: Tìm hiểu thông tin trên internet các kiến thức, thông tin liên quan đến nội dung bài học.
-Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết trình.
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: có ý thức thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường sống của sinh vật
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức, tài liệu ,hoạt động nhóm, tích cực tìm tòi và sáng tạo.
-Trung thực: Trung thực trong báo cáo kết quả và việc chấm điểm sản phẩm học tập của các nhóm học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:  Giáo án, SGK, tranh ảnh, máy chiếu, giáo án pp
2. Học sinh:  Vở ghi, SGK, nghiên cứu trước nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
HOẠT ĐỘNG 1: Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm:Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện:Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	- GV cho HS quan sát 1 số tranh: đàn bò, đàn trâu, khóm tre, rừng thông, hổ đang ngoạm con thỏ và hỏi:Những bức tranh này cho em suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa các loài?
- GV nhận xét và nêu vấn đề vào bài mới. Bài 47 “ Quần thể sinh vật ”

	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức
a) Mục tiêu: những mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và khác loài: cạnh tranh, hỗ trợ, cộng sinh, hội sinh, kí sinh, ăn thịt sinh vật khác.
- đặc điểm (phân loại, ví dụ, ý nghĩa) các mối quan hệ cùng loài, khác loài. 
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chứcthực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS quan sát tranh: đàn ngựa, đàn bò, bụi tre, rừng dừa...
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
? Thế nào là 1 quần thể sinh vật?
- GV lưu ý HS những cụm từ: 
+ Các cá thể cùng loài .
+ Cùng sống trong khoảng không gian nhất định.
+ Có khả năng giao phối.
- Y/c HS hoàn thành bảng 47.1: đánh dấu x vào chỗ trống trong bảng những VD về quần thể sinh vật và không phải quần thể sinh vật.
- GV nhận xét, thông báo kết quả đúng và y/c HS kể thêm 1 số quần thể khác mà em biết.
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
	I. Thế nào là quần thể sinh vật?
    








Quần thể sinh vật: là tập hơp  những cá thể cùng loài, sinh sống trong khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, có khả năng giao phối với nhau để sinh sản.
 VD: Rừng cọ, đồi chè, đàn chim én...

	II. Những đặc trưng cơ bản của QT
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành 6 nhóm. 
Nhóm 1,4: thảo luận nghiên cứu phần tỉ lệ giới tính
Nhóm 2,5: thảo luận nghiên cứu phần Thành phần nhóm tuổi
Nhóm 3,6: thảo luận nghiên cứu phần mật độ quần thể
Sau khi thảo luận xong GV gọi từng nhóm lên trình bày
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu nội dung yêu cầu
Bước 3: Học sinh trả lời
Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm còn lại bổ sung
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện và nhấn mạnh lại các nội dung bài học
	1. Tỉ lệ giới tính
- Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực với cá thể cái.
- Tỉ lệ giới tính thay đổi theo lứa tuổi, phụ thuộc vào sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái.
- Tỉ lệ giới tính cho thấy tiềm năng sinh sản của quần thể.
2. Thành phần nhóm tuổi: Dùng biểu đồ tháp để biểu diễn thành phần nhóm tuổi.
3. Mật độ quần thể:  Mật độ quần thể là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong 1 đơn vị diện tích hay thể tích.
- Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, theo năm và phụ thuộc vào chu kì sống của sinh vật.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong mục  SGK trang 141
GV gợi ý HS nêu thêm 1 số VD về biến động số lượng cá thể sinh vật tại địa phương.
GV đặt câu hỏi:
? Những nhân tố nào của môi trường đã ảnh hưởng đến số lượng cá thể trong quần thể?
? Mật độ quần thể điều chỉnh ở mức độ cân bằng như thế nào?
GV nhận xét và chốt kiến thức.
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
	III. ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng tíi quÇn thÓ sv
- Các đời sống của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, thức ăn, nơi ở... thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi số lượng của quần thể.
- Khi mật độ cá thể 
tăng cao dẫn tới thiếu thức ăn, chỗ ở, phát 
sinh nhiều bệnh tật, nhiều cá thể sẽ bị chết. khi đó mật độ quần thể lại được điều chỉnh trở về mức độ cân bằng.

	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung:Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện:Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1:Trong quần thể, tỉ lệ giới tính cho ta biết điều gì?
A. Tiềm năng sinh sản của loài
B. Giới tính nào được sinh ra nhiều hơn
C. Giới tính nào có tuổi thọ cao hơn
D. Giới tính nào có tuổi thọ thấp hơn
Câu 2:Phát biểu nào sau đây là không đúng với tháp tuổi dạng phát triển?
A. Đáy tháp rộng 
B. Số lượng cá thể trong quần thể ổn định
C. Số lượng cá thể trong quần thể tăng mạnh 
D. Tỉ lệ sinh cao
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.


3.Dặn dò 
- Học bài và trả lời câu hỏi sgk / 142
- Tìm hiểu về vấn đề: độ tuổi, dân số, kinh tế xã hội, giao thông nhà ở.
- Đọc trước bài 48: Quần thể người .

